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BÁO CÁO 
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định về                      đăng ký biện pháp bảo đảm
[bookmark: _Toc533346213][bookmark: _Toc1213748][bookmark: _Toc1214645][bookmark: _Toc1215099]Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).
Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát các quy định của dự thảo Nghị định có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, đánh giá mức độ đáp ứng về đảm bảo lồng ghép bình đẳng giới của các quy định trong dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp xin báo cáo như sau:
I. VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Sơ lược về quá trình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo Nghị định 
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc soạn thảo Nghị định trên cơ sở quy định của Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và đã tiến hành các hoạt động sau:
- Về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định, mặc dù không có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, chuyên gia về giới nhưng thành phần Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã có đại diện của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về bảo vệ quyền dân sự, quyền con người; cân bằng về giới trong thành phần Ban soạn thảo, Tổ biên tập;
- Tại giai đoạn soạn thảo dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đã đánh giá tác động của dự thảo Nghị định đến hệ thống văn bản pháp luật liên quan để đảm bảo sự thống nhất về chính sách, thể chế trong đó có lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong những nội dung liên quan.
Bộ Tư pháp đã xây dựng Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định để đảm bảo tác động giới của các quy định đều được cân nhắc đầy đủ trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định.  
2. Nội dung lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định
2.1. Về quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên 05 quan điểm cơ bản:
(1) Đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính tương thích của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên. 
(2) Bám sát phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, góp phần phát triển an toàn, ổn định các chuỗi cung ứng vốn cho nền kinh tế.  
(3) Đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính; kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; pháp điển các Thông tư hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm.
(4) Bám sát kết quả Sơ kết thi hành pháp luật, thực tiễn quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. 
(5) Minh bạch, cụ thể, thống nhất, dễ hiểu về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản trong dự thảo Nghị định.
2.2. Về một số quy định liên quan đến lồng ghép giới 
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở quan điểm tại mục 2.1 với phạm vi điều chỉnh là quy định về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi là biện pháp bảo đảm); quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp pháp luật về chứng khoán không quy định thì thực hiện theo quy định của Nghị định này. 
Do đó, toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định không có mục đích và không làm phát sinh những vấn đề mới liên quan đến bình đẳng, phân biệt đối xử về giới. Đối với một số quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định có liên quan đến lồng ghép bình đẳng giới, Bộ Tư pháp nhận thấy: 
- Điều 2 dự thảo Nghị định quy định về đối tượng áp dụng cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.
- Các điểm d, đ, e khoản 1 Điều 39 của dự thảo Nghị định quy định Văn phòng Đăng ký đất đai không từ chối đăng ký và thực hiện việc đăng ký trong trường hợp:
(1) Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc tài sản chung của vợ chồng mà Giấy Chứng nhận chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất nhưng thông tin về bên bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm bao gồm cả vợ và chồng thì người yêu cầu đăng ký kê khai thông tin về bên bảo đảm trên Phiếu yêu cầu đăng ký bao gồm cả vợ và chồng;
(2) Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của các thành viên hộ gia đình mà Giấy Chứng nhận chỉ ghi Hộ ông và họ, tên của chủ hộ hoặc Hộ bà và họ, tên của chủ hộ nhưng thông tin về bên bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực xác định ngoài họ, tên của chủ hộ hoặc của người đại diện hợp pháp của chủ hộ còn có họ, tên của thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình thì người yêu cầu đăng ký kê khai thông tin về bên bảo đảm trên Phiếu yêu cầu đăng ký bao gồm cả chủ hộ và thành viên của hộ gia đình được ghi trong hợp đồng bảo đảm;
(3) Bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Giấy Chứng nhận ghi tên doanh nghiệp tư nhân nhưng thông tin về bên bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm là họ, tên của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc họ, tên của chủ doanh nghiệp tư nhân và vợ, chồng của chủ doanh nghiệp tư nhân thì người yêu cầu đăng ký kê khai thông tin về bên bảo đảm trên Phiếu yêu cầu đăng ký theo thông tin được ghi trong hợp đồng bảo đảm.
Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 39 của dự thảo Nghị định cũng quy định trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của các thành viên hộ gia đình hoặc của nhóm người sử dụng đất mà một hoặc một số thành viên của hộ gia đình, của nhóm người sử dụng đất có yêu cầu đăng ký đối với phần quyền sử dụng đất, phần tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của mình thì người yêu cầu đăng ký thực hiện thủ tục tách thửa đất, phân chia tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai để được cấp Giấy Chứng nhận trước khi dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp Tòa án tuyên bố vô hiệu từng phần đối với hợp đồng bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của các thành viên hộ gia đình hoặc của nhóm người sử dụng đất thì một hoặc một số thành viên của hộ gia đình, của nhóm người sử dụng đất có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu thuộc phần nội dung của hợp đồng không bị vô hiệu có quyền yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tách thửa đất, phân chia tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai để được cấp Giấy Chứng nhận trước khi đăng ký. Trường hợp này các bên không phải xác lập lại hợp đồng bảo đảm; nếu tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai sau khi được phân chia quyền sở hữu mà chưa hình thành thì không cần làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận.
Quy định trên xuất phát từ phản ánh của các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm liên quan đến việc Văn phòng Đăng ký đất đai từ chối đăng ký do phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin lưu giữ tại cơ quan đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng, hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất, tài sản của doanh nghiệp tư nhân… (được nêu tại Báo cáo sơ kết Nghị định số 102/2017/NĐ-CP). Khắc phục tình trạng này, Bộ Tư pháp cũng đã có quy định hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 07/2019/TT-BTP, để đảm bảo sự ổn định về cơ sở pháp lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, pháp điển hóa quy định liên quan tại Thông tư này vào dự thảo Nghị định.
Với quy định nêu trên sẽ đảm bảo nội dung của quy định liên quan trong dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của pháp luật dân sự, pháp luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, pháp luật khác có liên quan; đồng thời cũng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trong đó có phụ nữ.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Qua rà soát, đánh giá các nội dung của dự thảo Nghị định có liên quan tới vấn đề bảo đảm bình đẳng giới cho thấy, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới từ tổ chức, hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định đến việc xác định các quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với quy định liên quan về lồng ghép giới trong Luật Bình đẳng giới năm 2006, BLDS năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, luật khác có liên quan để vừa đảm bảo không phát sinh các vấn đề có nội dung phân biệt đối xử về giới trong quy định của dự thảo Nghị định, góp phần vừa làm giảm nguy cơ phân biệt đối xử, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của những chủ thể chịu tác động về giới, vừa vẫn bảo đảm được sự ổn định của giao dịch, góp phần khai thác được tối đa giá trị kinh tế của tài sản, mở rộng hơn cơ hội cho người dân tiếp cận được nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng. 
Trên đây là nội dung về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ./.
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